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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRÀ BỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA THI VIẾT CÁC MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH (VÒNG 2)

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN HUYỆN TRÀ BỒNG NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4711/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng)

STT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CỦA THÍ SINH

Ghi chú
Họ và tên thí sinh Ngày, tháng,

năm sinh
Dân tộc Quê quán Hộ khẩu trường

trú

Trình độ
chuyên

môn

Chuyên ngành
đào tạo

Đăng ký dự tuyển vào
đơn vị

Mã vị trí
việc làm CDNN

Mã
ngành

dự
tuyển

Đối
tượng
ưu tiênHọ và tên lót Tên

Nam Nữ

I MẦM NON

1 Hồ Thị Bình 05/09/1986 Co
Xã Trà Bùi, huyện

Trà Bồng, tỉnh
Quảng Ngãi

Xã Trà Bùi, huyện
Trà Bồng, tỉnh

Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục
 mầm non

UBND huyện Trà Bồng TRB001 Hạng III 00MN
dân tộc
thiểu số

2 Lê Thị Chi 12/12/1996 Kinh
Thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng
Giáo dục
 mầm non

UBND huyện Trà Bồng TRB001 Hạng III 00MN

3 Hồ Thị Cứu 15/01/1994 Co
Xã Trà Sơn,

huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Trà Lâm,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng
Giáo dục
 mầm non

UBND huyện Trà Bồng TRB001 Hạng III 00MN

Dân tộc
thiểu số,
con bệnh

binh

4 Hồ Thị Dé 30/04/1993 Co
Xã Trà Thủy,

huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Trà Thủy,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng
Giáo dục
 mầm non

UBND huyện Trà Bồng TRB001 Hạng III 00MN

Dân tộc
thiểu số,
con bệnh

binh

5 Bùi Thị Lệ Hà 18/08/1994 Kinh
Thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Châu,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng
Giáo dục
 mầm non

UBND huyện Trà Bồng TRB001 Hạng III 00MN
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6 Nguyễn Thị Hiền 21/12/1994 Kinh
Xã Trà Bình,

huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

TP. Quảng Ngãi,
tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng
Giáo dục
 mầm non

UBND huyện Trà Bồng TRB001 Hạng III 00MN

7 Hồ Thị Hoanh 10/02/1992 Kinh
Thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng
Giáo dục
 mầm non

UBND huyện Trà Bồng TRB001 Hạng III 00MN

8 Hồ Thị Liễu 20/05/1996 Co
Xã Trà Sơn,

huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hương Trà,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng
Giáo dục
 mầm non

UBND huyện Trà Bồng TRB001 Hạng III 00MN

Dân tộc
thiểu số,
con bệnh

binh

9 Phạm Đào Ngọc Linh 13/07/1990 Kinh
Thị trấn Sông Vệ,
huyện Tư Nghĩa,
tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn Sông Vệ,
huyện Tư Nghĩa,
tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng
Giáo dục
 mầm non

UBND huyện Trà Bồng TRB001 Hạng III 00MN

10 Lộ Thị Thùy Linh 30/12/1993 Kinh
Xã Bình Chương,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng
Giáo dục
 mầm non

UBND huyện Trà Bồng TRB001 Hạng III 00MN

11 Hồ Thị Lý 15/01/1992 Co
Xã Trà Lâm,

huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Trà Lâm,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng
Giáo dục
 mầm non

UBND huyện Trà Bồng TRB001 Hạng III 00MN
dân tộc
thiểu số

12 Hồ Thị Lý 01/10/1985 Co
Xã Trà Phong,

huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hương Trà,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng
Giáo dục
 mầm non

UBND huyện Trà Bồng TRB001 Hạng III 00MN

Dân tộc
thiểu số,
con bệnh

binh

13 Nguyễn Thị Thái Mi 24/08/1989 Kinh
Xã Bình Mỹ,

huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Tịnh Bình,
huyện Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Giáo dục
 mầm non

UBND huyện Trà Bồng TRB001 Hạng III 00MN

14 Trần Thị My 29/05/1997 Kinh
Xã Nghĩa Dõng,
TP. Quảng Ngãi,
tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng
Giáo dục
 mầm non

UBND huyện Trà Bồng TRB001 Hạng III 00MN

STT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CỦA THÍ SINH

Ghi chú
Họ và tên thí sinh Ngày, tháng,

năm sinh
Dân tộc Quê quán Hộ khẩu trường

trú

Trình độ
chuyên

môn

Chuyên ngành
đào tạo

Đăng ký dự tuyển vào
đơn vị

Mã vị trí
việc làm CDNN

Mã
ngành

dự
tuyển

Đối
tượng
ưu tiênHọ và tên lót Tên

Nam Nữ
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15 Phạm Thị Bích Ngọc 18/01/1996 Kinh
Xã Bình Đông,

huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Trị,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Giáo dục
 mầm non

UBND huyện Trà Bồng TRB001 Hạng III 00MN

16 Hồ Thị Nhăn 08/09/2000 Co
Xã Trà Hiệp,

huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Trà Hiệp,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng
Giáo dục
 mầm non

UBND huyện Trà Bồng TRB001 Hạng III 00MN
dân tộc
thiểu số

17 Trương Thị Yến Nhi 10/04/1994 Kinh
Thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Trà Phú, huyện
Trà Bồng, tỉnh

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục
 mầm non

UBND huyện Trà Bồng TRB001 Hạng III 00MN

18 Nguyễn Thị Thu Sang 25/02/1992 Kinh
Thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng
Giáo dục
 mầm non

UBND huyện Trà Bồng TRB001 Hạng III 00MN

19 Phạm Thị Thương 10/05/1993 Kinh
Xã Tịnh Phong,
huyện Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Trà Phú, huyện
Trà Bồng, tỉnh

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục
 mầm non

UBND huyện Trà Bồng TRB001 Hạng III 00MN

20 Hồ Thị Thái Trang 10/10/1992 Co
Xã Trà Thủy,

huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Tam Trà,
huyện Núi Thành,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Giáo dục
 mầm non

UBND huyện Trà Bồng TRB001 Hạng III 00MN
Dân tộc
thiểu số

21 Huỳnh Thị Hồng Vĩ 28/09/1993 Kinh
Thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng
Giáo dục
 mầm non

UBND huyện Trà Bồng TRB001 Hạng III 00MN

22 Dương Thị Ngọc Yến 02/04/1990 Kinh

Thị trấn Chợ
Chùa, Huyện

Nghĩa Hành, tỉnh
Quảng Ngãi

Thị trấn Chợ
Chùa, Huyện

Nghĩa Hành, tỉnh
Quảng Ngãi

Đại học
Giáo dục
 mầm non

UBND huyện Trà Bồng TRB001 Hạng III 00MN

TỔNG CỘNG: 22

II TIỂU HỌC
Tiểu học cơ bản

STT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CỦA THÍ SINH

Ghi chú
Họ và tên thí sinh Ngày, tháng,

năm sinh
Dân tộc Quê quán Hộ khẩu trường

trú

Trình độ
chuyên

môn

Chuyên ngành
đào tạo

Đăng ký dự tuyển vào
đơn vị

Mã vị trí
việc làm CDNN

Mã
ngành

dự
tuyển

Đối
tượng
ưu tiênHọ và tên lót Tên

Nam Nữ
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1 Trần Thị Bảy 22/9/1995 Kinh
Thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Trà Bình,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Giáo dục
Tiểu học

UBND huyện Trà Bồng TRB002 Hạng III 01TH

2 Phùng Thị Mỹ Hạnh 19/11/1992 Kinh
Xã Tịnh Thiện,

TP. Quảng Ngãi,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Tịnh Thiện,
TP. Quảng Ngãi,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Giáo dục
Tiểu học

UBND huyện Trà Bồng TRB002 Hạng III 01TH

3 Nguyễn Thị Hoanh 29/10/1997 Kinh
Thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Giáo dục
Tiểu học

UBND huyện Trà Bồng TRB002 Hạng III 01TH

4 Nguyễn Thị My 16/06/1995 Kinh
Thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Giáo dục
Tiểu học

UBND huyện Trà Bồng TRB002 Hạng III 01TH

5 Hồ Thị Sang 03/11/1993 Co
Xã Trà Sơn,

huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Trà Giang,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Giáo dục
Tiểu học

UBND huyện Trà Bồng TRB002 Hạng III 01TH
Dân tộc
thiểu số

6 Mai Văn Tồn 15/09/2000 Kinh
An Hải, Lý Sơn,

Quảng Ngãi
An Hải, Lý Sơn,

Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục
Tiểu học

UBND huyện Trà Bồng TRB002 Hạng III 01TH

7 Nguyễn Thị Vân 25/04/1988 Kinh
Xã Đồng Hóa,

huyện Tuyên Hóa,
tỉnh Quảng Bình

Xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Giáo dục
Tiểu học

UBND huyện Trà Bồng TRB002 Hạng III 01TH

Con
người
hoạt
động
kháng

chiến bị
nhiễm

chất độc
hóa học

TỔNG CỘNG: 7
Anh văn

1 Nguyễn Thị Hữu Oanh 05/05/1999 Kinh
Xã Trà Phú, huyện

Trà Bông, tỉnh
Quảng Ngãi

Xã Trà Phú, huyện
Trà Bông, tỉnh

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm
Tiếng Anh

UBND huyện Trà Bồng TRB002 Hạng III 01TA

TỔNG CỘNG: 1

STT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CỦA THÍ SINH

Ghi chú
Họ và tên thí sinh Ngày, tháng,

năm sinh
Dân tộc Quê quán Hộ khẩu trường

trú

Trình độ
chuyên

môn

Chuyên ngành
đào tạo

Đăng ký dự tuyển vào
đơn vị

Mã vị trí
việc làm CDNN

Mã
ngành

dự
tuyển

Đối
tượng
ưu tiênHọ và tên lót Tên

Nam Nữ
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Tin học

1 Lê Quang Tĩnh 06/04/1994 Kinh
Thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học +
Chứng chỉ
nghiệp vụ
sư phạm

Công nghệ
thông tin

UBND huyện Trà Bồng TRB002 Hạng III 01TI

TỔNG CỘNG: 1

III TRUNG HỌC CƠ SỞ

Toán

1 Vũ Thị Hoàng Anh 13/06/1998 Kinh

Thị trấn Trà My,
huyện Bắc Trà
My, tỉnh Quảng

Nam

Thị trấn Trà My,
huyện Bắc Trà
My, tỉnh Quảng

Nam

Đại học
Sư phạm
Toán học

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02TO

2 Trần Công 26/08/1998 Kinh
Xã Tam Trà,

huyện Núi Thành,
tỉnh Quảng Nam

Xã Tam Trà,
huyện Núi Thành,
tỉnh Quảng Nam

Đại học
Sư phạm
Toán học

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02TO

3 Phan Ngọc Đức 15/8/1997 Kinh
Xã Tam Thái,

huyện Phú Ninh,
tỉnh Quảng Nam

Xã Trà Sơn,
huyện Bắc Trà
My, tỉnh Quảng

Nam

Đại học
Sư phạm
Toán học

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02TO

Người
hoàn
thành

nghĩa vụ
quân sự

4 Hứa Đình Duy 10/07/1993 Kinh
Xã Nghĩa Hà, Tp.
Quảng Ngãi, tỉnh

Quảng Ngãi

Xã Nghĩa Hà, Tp.
Quảng Ngãi, tỉnh

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm
Toán học

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02TO
Sĩ quan
dự bị

5 Phạm Nữ Tường Giang 26/07/1996 Kinh
Xã Bình Khương,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Khương,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm
Toán học

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02TO

6 Nguyễn Thị Hằng 20/07/1993 Kinh
Xã Bình Sa, huyện
Thăng Bình, tỉnh

Quảng Nam

Xã Trà Tập, huyện
Nam Trà My, tỉnh

Quảng Nam
Đại học

Sư phạm
Toán học

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02TO

7 Nguyễn Thái Hoàng 05/06/1993 Kinh TP. Hà Nội
TP. Quảng Ngãi,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm
Toán học

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02TO

STT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CỦA THÍ SINH

Ghi chú
Họ và tên thí sinh Ngày, tháng,

năm sinh
Dân tộc Quê quán Hộ khẩu trường

trú

Trình độ
chuyên

môn

Chuyên ngành
đào tạo

Đăng ký dự tuyển vào
đơn vị

Mã vị trí
việc làm CDNN

Mã
ngành

dự
tuyển

Đối
tượng
ưu tiênHọ và tên lót Tên

Nam Nữ
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8 Nguyễn Đình Hưng 12/10/1997 Kinh
Xã Trà Bình,

huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Trà Bình,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm
Toán học

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02TO

9 Võ Đức Huy 06/06/1993 Kinh
Xã Bình Minh,

huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Minh,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm
Toán học

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02TO
Con

thương
binh

10 Trần Thị Mỹ 10/02/1999 Kinh
Xã Trà Phú, huyện

Trà Bồng, tỉnh
Quảng Ngãi

Xã Trà Phú, huyện
Trà Bồng, tỉnh

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm
Toán học

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02TO

11 Lê Thị Nhân 05/07/1992 Kinh
Xã Bình Minh,

huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Trị,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm
Toán học

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02TO

12 Đoàn Thị Thùy Oanh 25/11/1995 Kinh
Xã Tam Ngọc, TP.

Tam Kỳ, tỉnh
Quảng Nam

Xã Tam Ngọc, TP.
Tam Kỳ, tỉnh
Quảng Nam

Đại học
Sư phạm
Toán học

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02TO

13 Ngô Trọng Quyền 21/06/1990 Kinh
Xã Trà Phú, huyện

Trà Bồng, tỉnh
Quảng Ngãi

Xã Trà Phú, huyện
Trà Bồng, tỉnh

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm
Toán học

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02TO

14 Lê Thị Ngọc Thụy 17/12/2000 Kinh
Xã Bình Khương,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Khương,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm
Toán học

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02TO

TỔNG CỘNG: 14
Vật lý

1 Hồ Hoàng Anh 19/05/1997 Kinh
Xã Nghĩa Thắng,
huyện Tư Nghĩa,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Nghĩa Thắng,
huyện Tư Nghĩa,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm

Vật lý
UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02LY

Sĩ quan
dự bị

2 Phan Thị Minh Cảnh 07/10/1997 Kinh
Xã Tịnh Hiệp,

huyện Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Tịnh Hiệp,
huyện Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm

Vật lý
UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02LY

STT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CỦA THÍ SINH

Ghi chú
Họ và tên thí sinh Ngày, tháng,

năm sinh
Dân tộc Quê quán Hộ khẩu trường

trú

Trình độ
chuyên

môn

Chuyên ngành
đào tạo

Đăng ký dự tuyển vào
đơn vị

Mã vị trí
việc làm CDNN

Mã
ngành

dự
tuyển

Đối
tượng
ưu tiênHọ và tên lót Tên

Nam Nữ
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3 Huỳnh Thị Thu Diệu 01/04/1997 Kinh
Xã Bình Thuận,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Thuận,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm

Vật lý
UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02LY

4 Đoàn Cao Điệu 15/01/1997 Kinh
Xã Trà Bình,

huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Trà Bình,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm

Vật lý
UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02LY

5 Nguyễn Thị Mai Hằng 22/01/1993 Kinh
Xã Bình Trung,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Trung,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm

Vật lý
UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02LY

6 Hồ Thị Kim Hào 01/05/1995 Kinh
Xã Bình Nguyên,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Đông,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm

Vật lý
UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02LY

7 Phạm Ngọc Hậu 06/04/1997 Kinh
Xã Trà Bình,

huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Trà Bình,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm

Vật lý
UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02LY

8 Nguyễn Hữu Huy 09/09/1997 Kinh
An Vĩnh, Lý Sơn,

Quảng Ngãi
An Vĩnh, Lý Sơn,

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm
Vật lý

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02LY

9 Phạm Thị Lệ Huyền 02/04/1997 Kinh
Xã Bình Hòa,

huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Hòa,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm

Vật lý
UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02LY

10 Nguyễn Tây Lâm 27/04/1998 Kinh
Xã Trà Bình,

huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Trà Bình,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm

Vật lý
UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02LY

11 Lê Phúc Linh 20/07/1996 Kinh
Xã Tịnh Bắc,

huyện Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Tịnh Bắc,
huyện Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm

Vật lý
UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02LY

12 Lê Thị Mến 10/04/1998 Kinh
Xã Bình Đông,

huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Đông,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm

Vật lý
UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02LY

STT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CỦA THÍ SINH

Ghi chú
Họ và tên thí sinh Ngày, tháng,

năm sinh
Dân tộc Quê quán Hộ khẩu trường

trú

Trình độ
chuyên

môn

Chuyên ngành
đào tạo

Đăng ký dự tuyển vào
đơn vị

Mã vị trí
việc làm CDNN

Mã
ngành

dự
tuyển

Đối
tượng
ưu tiênHọ và tên lót Tên

Nam Nữ
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13 Nguyễn Thị Diễm Ngọc 20/11/1997 Kinh
Xã Trà Bình,

huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Trà Bình,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm

Vật lý
UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02LY

14 Nguyễn Thị Kim Oanh 16/02/1996 Kinh
Xã Bình Nguyên,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Nguyên,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm

Vật lý
UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02LY

15 Nguyễn Hồng Phong 29/10/1992 Kinh
Xã Bình Nguyên,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Nguyên,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm

Vật lý
UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02LY

16 Bùi Văn Sang 10/09/1995 Kinh
Xã Bình Hiệp,

huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Hiệp,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm

Vật lý
UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02LY

Con
thương

binh

17 Phạm Thị Thùy Trang 09/09/1997 Kinh
Xã Tịnh Hà,

huyện Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Tịnh Hà,
huyện Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm

Vật lý
UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02LY

18 Nguyễn Nhật Trinh 08/08/1995 Kinh
Xã Bình Trung,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Trung,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm

Vật lý
UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02LY

19 Nguyễn Tùng 01/04/1998 Kinh
Xã Bình Nguyên,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Nguyên,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm

Vật lý
UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02LY

20 Nguyễn Tường Vy 26/09/1998 Kinh
Xã Nghĩa Hiệp,
huyện Tư Nghĩa,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Nghĩa Lâm,
huyện Tư Nghĩa,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm

Vật lý
UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02LY

TỔNG CỘNG: 20
Sinh học

1 Phạm Thị Đào 30/07/1996 Kinh
Xã Bình Phước,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Phước,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm
Sinh học

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02SI

STT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CỦA THÍ SINH

Ghi chú
Họ và tên thí sinh Ngày, tháng,

năm sinh
Dân tộc Quê quán Hộ khẩu trường

trú

Trình độ
chuyên

môn

Chuyên ngành
đào tạo

Đăng ký dự tuyển vào
đơn vị

Mã vị trí
việc làm CDNN

Mã
ngành

dự
tuyển

Đối
tượng
ưu tiênHọ và tên lót Tên

Nam Nữ
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2 Nguyễn Thị Ly Dương 01/01/1993 Kinh

Thị trấn Trà My,
huyện Bắc Trà
My, tỉnh Quảng

Nam

Xã Trà Đông,
huyện Bắc Trà
My, tỉnh Quảng

Nam

Đại học
Sư phạm
Sinh học

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02SI

3 Đỗ Thị Hồng Nở 10/11/1999 Kinh
Xã Bình Đông,

huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Bình Đông,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm
Sinh học

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02SI

4 Phan Thị Bích Triều 15/10/1998 Kinh
Xã Tam Thăng,

TP. Tam Kỳ, tỉnh
Quảng Nam

Xã Tam Thăng,
TP. Tam Kỳ, tỉnh

Quảng Nam
Đại học

Sư phạm
Sinh học

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02SI

5 Nguyễn Thanh Tuyến 26/03/1997 Kinh

Xã Hành Thuận,
huyện Nghĩa

Hành, tỉnh Quảng
Ngãi

Xã Hành Thuận,
huyện Nghĩa

Hành, tỉnh Quảng
Ngãi

Đại học
Sư phạm
Sinh học

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02SI

TỔNG CỘNG: 5

Lịch sử

1 Phan Thị Đào 14/04/1996 Kinh
Xã Trà Bình,

huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Trà Bình,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm
Lịch sử

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02SU

2 Nguyễn Thị Trà Mi 21/07/1997 Kinh
Xã Trà Phú, huyện

Trà Bồng, tỉnh
Quảng Ngãi

Xã Trà Phú, huyện
Trà Bồng, tỉnh

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm
Lịch sử

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02SU

3 Bì Thị Linh Nhi 03/12/1995 Kinh
Thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm
Lịch sử

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02SU

4 Nguyễn Văn Nhỏ 04/04/1995 Co
Xã Trà Kót, huyện
Bắc Trà My, tỉnh

Quảng Nam

Xã Trà Kót, huyện
Bắc Trà My, tỉnh

Quảng Nam
Đại học

Sư phạm
Lịch sử

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02SU
Dân tộc
thiểu số

5 Phan Thị Ngân Quỳnh 27/05/1996 Kinh
Xã Hải Phong,

huyện Hải Lăng,
tỉnh Quảng Trị

Xã Hải Phong,
huyện Hải Lăng,
tỉnh Quảng Trị

Đại học
Sư phạm
Lịch sử

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02SU

TỔNG CỘNG: 5

STT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CỦA THÍ SINH

Ghi chú
Họ và tên thí sinh Ngày, tháng,

năm sinh
Dân tộc Quê quán Hộ khẩu trường

trú

Trình độ
chuyên

môn

Chuyên ngành
đào tạo

Đăng ký dự tuyển vào
đơn vị

Mã vị trí
việc làm CDNN

Mã
ngành

dự
tuyển

Đối
tượng
ưu tiênHọ và tên lót Tên

Nam Nữ
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Anh văn

1 Nguyễn Thị Thúy Hằng 01/02/1995 Kinh
Thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học

Ngôn ngữ Anh +
Chứng chỉ nghiệp
vụ sư phạm cho
giáo viên Tiếng
Anh THCS (cấp
ngày 08/5/2023)

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02TA

2 Đinh Thị Thế Mỹ 25/01/1997 Kinh
Xã Trà Bình,

huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Trà Bình,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Sư phạm

 Tiếng Anh
UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02TA

TỔNG CỘNG: 2

Thể dục

1 Huỳnh Tấn Cảng 15/07/1989 Kinh
Xã Trà Phú, huyện

Trà Bồng, tỉnh
Quảng Ngãi

Xã Trà Phú, huyện
Trà Bồng, tỉnh

Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục
 thể chất

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02TD

2 Lê Thị Nghĩa 28/12/1991 Kinh
Xã Nghĩa Thương,
huyện Tư Nghĩa,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Trà Bình,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học
Giáo dục
 thể chất

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02TD

3 Hồ Minh Tài 20/10/1994 Co
Xã Trà Tây, huyện

Trà Bồng, tỉnh
Quảng Ngãi

Xã Trà Tây, huyện
Trà Bồng, tỉnh

Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục
 thể chất

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02TD
Dân tộc
thiểu số

4 Trương Quang Thông 13/05/1992 Kinh
Xã Trà Phú, huyện

Trà Bồng, tỉnh
Quảng Ngãi

Xã Trà Phú, huyện
Trà Bồng, tỉnh

Quảng Ngãi
Đại học

Huấn luyện
thể thao

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02TD

TỔNG CỘNG: 4

STT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CỦA THÍ SINH

Ghi chú
Họ và tên thí sinh Ngày, tháng,

năm sinh
Dân tộc Quê quán Hộ khẩu trường

trú

Trình độ
chuyên

môn

Chuyên ngành
đào tạo

Đăng ký dự tuyển vào
đơn vị

Mã vị trí
việc làm CDNN

Mã
ngành

dự
tuyển

Đối
tượng
ưu tiênHọ và tên lót Tên

Nam Nữ
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Tin học

1 Kỳ Anh Khoa 18/08/1992 Kinh
Xã Nghĩa Trung,
huyện Tư Nghĩa,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Nghĩa Trung,
huyện Tư Nghĩa,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học

Công nghệ thông
tin + Chứng chỉ

nghiệp vụ sư
phạm

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02TI

2 Phan Chi Tùng 02/12/1988 Kinh
Xã Trà Bình,

huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học

Công nghệ thông
tin + Chứng chỉ

nghiệp vụ sư
phạm

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02TI

TỔNG CỘNG: 2

Tổng phụ trách Đội

1 Nguyễn Cao Vũ 08/08/1994 Kinh
Thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

Đại học

Giáo dục
 thể chất + Chứng
nhận hoàn thành
chương trình lớp

Bồi dưỡng kỹ
năng nghiệp vụ
công tác đoàn,

hội, đội

UBND huyện Trà Bồng TRB003 Hạng III 02PTD

Tổng cộng: 1

Tổng cộng: 84 thí sinh./.

STT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CỦA THÍ SINH

Ghi chú
Họ và tên thí sinh Ngày, tháng,

năm sinh
Dân tộc Quê quán Hộ khẩu trường

trú

Trình độ
chuyên

môn

Chuyên ngành
đào tạo

Đăng ký dự tuyển vào
đơn vị

Mã vị trí
việc làm CDNN

Mã
ngành

dự
tuyển

Đối
tượng
ưu tiênHọ và tên lót Tên

Nam Nữ
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